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ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
Đọc câu chuyện sau:
Chú vịt xám
Vào một ngày đẹp trời, vịt mẹ dẫn đàn vịt con đi chơi. Trước khi đi, vịt mẹ nhắc nhở đàn vịt con: “Các con phải đi theo mẹ, đi theo đàn, không được tách ra đi lẻ một mình, nếu không sẽ bị cáo ăn thịt đấy!”.
Đàn vịt con vui vẻ nghe theo. Tuy nhiên, khi đi ngang một khu rừng xinh đẹp, vịt xám lại quên mất lời mẹ dặn. Thế là vịt xám lẻn đi chơi một mình. Chú vịt xám cảm thấy thích thú vì được tự do lang thang khắp mọi nơi theo ý muốn. Đi một hồi, vịt xám đến một chiếc ao có rất nhiều tôm cá. Thích quá, vịt xám bèn nhảy xuống ao mò tôm cá ăn. Đến khi ăn gần no rồi, vịt xám mới nhìn lên bờ nhưng chẳng thấy vịt mẹ đâu.
Lúc này, vịt xám bắt đầu hoảng sợ, bèn nhảy lên bờ gọi mẹ ầm ĩ. Gần đấy có một con cáo đang ngủ, nghe tiếng vịt xám kêu, liền tỉnh dậy chạy nhanh ra phía bờ ao. Khi cáo vừa đến nơi thì may mắn thay cũng là lúc vịt mẹ tìm thấy vịt xám. Trông thấy cáo đang đến gần, vịt mẹ bèn dẫn vịt xám nhảy ùm xuống ao. Vịt xám thoát chết trong gang tấc. Cũng từ đó mà vịt xám không bao giờ dám làm sai lời mẹ dặn.
1. Đúng ghi Đ, sai ghi S
a. Vịt mẹ nhắc đàn con đi tách nhau để kiếm ăn.
b. Vịt xám đi chơi cùng anh chị em của mình.
2. Khi đi chơi, vịt xám gặp nguy hiểm gì?
A. Lang thang khắp mọi nơi theo ý muốn.		B. Bị lạc đường và đói.
C. Con cáo muốn bắt vịt xám.				D. Bị mẹ mắng.
3. Qua câu chuyện trên, em rút ra bài học gì cho bản thân?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Nếu em là vịt xám, em sẽ nói gì với vịt mẹ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Nối
	Đàn vịt con nhỏ xíu thật đáng yêu.
	
	Câu nêu hoạt động

	Vịt xám là em út trong nhà.
	
	Câu nêu đặc điểm

	Vịt mẹ dẫn đàn vịt con đi chơi.
	
	Câu giới thiệu



6. Gạch chân các từ chỉ hoạt động trong câu sau:
Lúc này, vịt xám bắt đầu hoảng sợ, bèn nhảy lên bờ gọi mẹ ầm ĩ.

7. Đặt 1 câu nêu đặc điểm về người bạn thân của em
……………………………………………………………………………………………………
8. Điền dấu câu thích hợp vào đoạn văn sau:
Vịt mẹ xoa đầu con, nói:
- Con có sao không            Ôi, con làm mẹ sợ quá 
- Con không sao ạ
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